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Lời cảm ơn
Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Haier.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị. Hướng dẫn này chứa thông tin 
quan trọng giúp bạn sử dụng thiết bị một cách hiệu quả nhất và đảm bảo việc lắp đặt, sử 
dụng cũng như bảo trì được thực hiện đúng cách và an toàn.
Vui lòng cất giữ hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để có thể tham khảo bất cứ lúc nào nhằm 
đảm bảo sử dụng thiết bị được an toàn và đúng cách.
Nếu bạn bán, tặng hoặc để lại thiết bị khi chuyển nhà, hãy đảm bảo bàn giao kèm theo 
hướng dẫn sử dụng này để người sử dụng mới có thể làm quen với thiết bị và các cảnh báo 
về an toàn.

Chú thích

Cảnh báo - Thông tin quan trọng về an toàn

Thông tin chung và mẹo hữu ích

Thông tin về môi trường

LƯU Ý:
Khi nhận thiết bị, vui lòng kiểm tra cẩn thận xem thiết bị có bị hư hỏng không. Nếu phát hiện bất 
kỳ hư hỏng nào, phải báo ngay cho người giao hàng. Ngoài ra, nếu phát hiện hư hỏng thì phải 
báo lại cho cửa hàng trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận hàng.

Điều kiện môi trường

Thiết bị điện, điện tử thải bỏ (WEEE) có chứa các chất gây ô nhiễm (có thể gây tác động 
xấu đến môi trường) và những thành phần cơ bản (có thể tái sử dụng). Vì vậy, cần phải 
xử lý WEEE theo quy trình chuyên biệt, nhằm loại bỏ và xử lý đúng cách tất cả các chất 
gây ô nhiễm, đồng thời thu hồi và tái chế tất cả các vật liệu. Mỗi cá nhân đều đóng vai 
trò quan trọng để đảm bảo rằng WEEE không trở thành một vấn đề môi trường; vì vậy 
cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau:
• Không được xử lý WEEE như rác thải sinh hoạt;
• Hãy mang WEEE đến các điểm thu gom có thẩm quyền do chính quyền địa phương 

hoặc các công ty được cấp phép quản lý. Ở nhiều quốc gia, có thể có dịch vụ thu 
gom tại nhà đối với các WEEE có kích thước lớn.

Ở nhiều quốc gia, bạn có thể trả lại thiết bị cũ cho cửa hàng khi đi mua một thiết bị mới. 
Cửa hàng có trách nhiệm thu hồi miễn phí theo nguyên tắc một đổi một, miễn là thiết 
bị cũ có cùng loại và cùng chức năng với thiết bị mới được cung cấp.

CẢNH BÁO!

Nguy cơ bị thương hoặc ngạt thở!
Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn chính. Cắt bỏ dây nguồn và xử lý dây nguồn đúng cách. 
Hãy tháo chốt cửa để tránh trường hợp trẻ em và vật nuôi bị kẹt trong máy.
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1-Thông tin về an toàn
Trước khi bật thiết bị lần đầu tiên, hãy đọc các lưu ý an toàn sau!

CẢNH BÁO!

Sử dụng hằng ngày
▸ Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các môi trường tương 

tự như:
 - Trong khu vực bếp cho nhân viên tại các cửa hàng, văn phòng và môi 

trường làm việc khác;
 - Nhà ở trang trại;
 - Sử dụng bởi khách lưu trú trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường cư trú 

khác;
 - Tại các cơ sở lưu trú tự phục vụ tại phòng.
 Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và có chức năng vệ sinh 

thông thường. Không sử dụng thiết bị cho các mục đích khác hoặc cho mục 
đích thương mại. Sử dụng thiết bị không đúng cách theo quy định trong 
hướng dẫn sử dụng có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị và làm mất hiệu lực 
bảo hành của nhà sản xuất. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào đối với thiết bị hoặc 
các thiệt hại, tổn thất khác phát sinh từ việc sử dụng thiết bị không đúng với 
mục đích gia đình hoặc sinh hoạt (kể cả khi thiết bị được đặt trong môi 
trường gia đình) sẽ không được nhà sản xuất chấp nhận trong phạm vi tối đa 
được pháp luật cho phép.

▸ Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, những người bị suy giảm chức năng thể chất, giác 
quan hoặc thần kinh, những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử 
dụng thiết bị này khi được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị 
một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra.

 Không để trẻ em đùa nghịch với thiết bị. Không để trẻ vệ sinh và bảo dưỡng 
mà không có sự giám sát.

▸ Cần giám sát trẻ để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị.
▸ Không để trẻ dưới ba tuổi lại gần thiết bị trừ khi có người giám sát liên tục.
▸ Nếu dây nguồn bị hỏng, phải thay bằng dây chuyên dụng hoặc bộ dây thay 

thế do nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ ủy quyền cung cấp.



▸ Chỉ sử dụng bộ ống cấp nước đi kèm với thiết bị để kết nối nguồn nước 
(không tái sử dụng các bộ ống cũ).

▸ Áp suất nước phải nằm trong khoảng từ 0,03 MPa đến 1 MPa.
▸ Đảm bảo thảm hoặc khăn trải sàn không che lấp phần đáy hoặc bất kỳ khe 

thông gió nào của thiết bị.
▸ Sau khi lắp đặt, thiết bị phải được đặt ở vị trí sao cho có thể tiếp cận phích cắm 

dễ dàng.
▸ Dung lượng giặt tối đa đối với quần áo khô phụ thuộc vào từng mẫu máy 

(xem trên bảng điều khiển).
▸ Để tra cứu thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm, vui lòng tham khảo trang 

web của nhà sản xuất.
 Kết nối điện và các chỉ dẫn an toàn
▸ Thông số kỹ thuật (điện áp nguồn và công suất đầu vào) được ghi trên nhãn 

thông số của sản phẩm.
▸ Đảm bảo hệ thống điện được nối đất, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện 

hành và ổ cắm điện tương thích với phích cắm của thiết bị. Nếu không, hãy 
liên hệ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn.

▸ Tuyệt đối không sử dụng bộ chuyển đổi, ổ cắm đa năng hoặc dây nối dài.
▸ Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng máy giặt, hãy rút phích cắm và khóa vòi 

nước.
▸ Không được rút phích cắm bằng cách kéo dây điện hoặc kéo thiết bị.
▸ Đảm bảo không còn nước trong lồng giặt trước khi mở cửa.

CẢNH BÁO!

Trong chu kỳ giặt, nước có thể đạt nhiệt độ rất cao.
▸ Không để máy giặt tiếp xúc trực tiếp với mưa, ánh nắng hoặc các yếu tố thời 

tiết khác. Bảo vệ máy khỏi nguy cơ bị đóng băng.
▸ Khi di chuyển, không được nắm các núm điều khiển hoặc ngăn chứa bột giặt 

để nhấc máy giặt lên; trong quá trình vận chuyển, tuyệt đối không đặt phần 
cửa máy tựa lên xe đẩy.

 Khuyến nghị hai người cùng nâng máy giặt.
▸ Trong trường hợp xảy ra sự cố và/hoặc hỏng hóc, hãy tắt máy giặt, khóa vòi 

nước và không tự ý sửa chữa thiết bị. Hãy liên hệ ngay với trung tâm dịch vụ 
khách hàng và chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng. Việc không tuân thủ các 
hướng dẫn này có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của thiết bị.
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Mục đích sử dụng

Máy giặt này chỉ dùng để giặt các loại quần áo có thể giặt bằng máy. Luôn tuân 
theo hướng dẫn ghi trên nhãn của từng loại quần áo. Thiết bị này chỉ dành riêng 
cho mục đích sử dụng gia đình, bên trong nhà. Không dùng cho mục đích thương 
mại hoặc công nghiệp.
Không được thay đổi hoặc chỉnh sửa thiết bị. Việc sử dụng sai mục đích có thể gây 
nguy hiểm và dẫn đến mất hiệu lực bảo hành cũng như mọi quyền yêu cầu bồi 
thường.
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2.1 Chuẩn bị
▸ Đảm bảo thiết bị không bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
▸ Đảm bảo đã tháo hết các bu lông vận chuyển.
▸ Luôn vận chuyển và di chuyển thiết bị bằng ít nhất hai người vì thiết bị khá nặng.
▸ Lấy thiết bị ra khỏi bao bì.
▸ Tháo hết bao bì đóng gói bao gồm cả màng bảo vệ trên vỏ máy và phần đế xốp polystyrene; giữ 

chúng ngoài tầm với của trẻ em. Khi mở bao bì, có thể sẽ xuất hiện những giọt nước trên túi nhựa và 
cửa máy giặt. Đây là hiện tượng bình thường, do thiết bị đã được kiểm tra bằng nước tại nhà máy.

Lưu ý: Xử lý bao bì
Giữ tất cả bao bì đóng gói ngoài tầm với của trẻ em và xử lý chúng theo cách thân thiện với 
môi trường.

2.2 TÙY CHỌN: Lắp đặt miếng giảm tiếng ồn
1.  Khi mở gói co nhiệt, bạn sẽ thấy có bốn miếng giảm 

tiếng ồn. Các miếng này được sử dụng để giảm độ 
ồn (Hình 2-1).

2.  Nghiêng máy giặt sang một bên, cửa máy hướng lên 
trên, đáy máy hướng về phía người thao tác.

3.  Lấy các miếng giảm tiếng ồn ra và bóc lớp băng 
dính hai mặt bảo vệ; dán xung quanh đáy máy; gắn 
các miếng giảm tiếng ồn vào phía dưới vỏ máy giặt 
như minh họa trong Hình 3 (hai miếng dài đặt ở vị trí 
1 và 3, hai miếng ngắn đặt ở vị trí 2 và 4). Cuối cùng, 
dựng máy đứng thẳng lại.

2.3 Tháo bu lông vận chuyển
Phần bảo vệ vận chuyển ở mặt sau máy được thiết kế để 
cố định các bộ phận chống rung bên trong thiết bị 
trong quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa hư hỏng 
bên trong. Tất cả các chi tiết (T1, T2, T3, T4, T5, T6 và T7, 
Hình 2-2) phải được tháo bỏ trước khi sử dụng.

1.  Tháo 3 thanh cố định (T1, T6, T7) và 4 bu lông cố 
định (T2 – T5) (Hình 2-3).

2.  Bịt kín các lỗ bằng nút bịt cao su.

1. Tháo 3 thanh cố định và 4 bu lông 
cố định.

2. Bịt kín các lỗ bằng 
nút bịt cao su.
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Lưu ý: Bảo quản ở nơi an toàn

Hãy cất giữ tất cả các bộ phận bảo vệ vận chuyển ở nơi an toàn để sử dụng sau này. Luôn 
phải lắp lại các bộ phận bảo vệ này trước khi di chuyển thiết bị.

2.4 Di chuyển thiết bị
Nếu cần di chuyển máy đến một vị trí xa, hãy lắp lại các bu lông vận chuyển đã tháo trước 
khi lắp đặt để tránh hư hỏng: Việc lắp ráp được thực hiện theo trình tự ngược lại với quá 
trình tháo ban đầu.

2.5 Cân chỉnh thiết bị
Điều chỉnh tất cả các chân máy (Hình 2-4) để có vị trí cân 
bằng hoàn toàn. Điều này sẽ giúp giảm rung lắc và 
tiếng ồn trong quá trình sử dụng, đồng thời làm giảm 
sự hao mòn của máy. Khuyến nghị sử dụng thước thủy 
để căn chỉnh. Sàn nhà càng ổn định và bằng phẳng 
càng tốt.

1. Nới lỏng đai ốc khóa (1) bằng cờ lê.

2. Điều chỉnh chiều cao bằng cách vặn các chân đế (2).

3. Siết chặt đai ốc khóa (1) vào thân máy.

2.6 Kết nối ống thoát nước
Cố định chắc chắn ống thoát nước vào đường ống. Chiều cao của miệng ống thoát nước 
không được vượt quá 0,5 mét. Không được uốn cong ống thoát nước quá mức.

CẢNH BÁO!

▸ Chỉ sử dụng bộ ống đi kèm để kết nối.
▸ Tuyệt đối không tái sử dụng các bộ ống cũ!
▸ Chỉ kết nối với nguồn nước lạnh.
▸ Trước khi kết nối, hãy kiểm tra xem nguồn nước có sạch và trong không.
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2.8 Kết nối điện
Trước khi kết nối, hãy kiểm tra:
▸ nguồn điện, ổ cắm và cầu chì có phù hợp với nhãn thiết 

bị không.
▸ ổ cắm được nối đất và không sử dụng ổ chia hay dây nối 

dài.
▸ phích cắm và ổ cắm phù hợp tuyệt đối với nhau.
▸ Chỉ áp dụng tại Anh: Phích cắm tại Anh phải đáp ứng 

tiêu chuẩn BS1363A. Cắm phích vào ổ điện (Hình 2-10).

CẢNH BÁO!
▸ Luôn đảm bảo rằng tất cả các kết nối (nguồn điện, ống thoát nước và ống cấp nước) 

đều chắc chắn, khô ráo và không rò rỉ!
▸ Chú ý không để các bộ phận này bị ép, gập hoặc xoắn.
▸ Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi trung tâm dịch vụ bảo hành (xem thẻ 

bảo hành) để tránh nguy cơ mất an toàn.
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3.1 Mẹo khi cho đồ vào máy
Khi phân loại quần áo, hãy đảm bảo rằng:
đã loại bỏ các vật kim loại như kẹp tóc, ghim, tiền xu khỏi quần áo;
- cài nút vỏ gối, kéo khóa, buộc gọn dây thắt lưng hoặc dây áo choàng dài;
- tháo con lăn, móc hoặc kẹp khỏi rèm;
- đọc kỹ nhãn hướng dẫn giặt trên quần áo;
- xử lý các vết bẩn cứng đầu trước bằng chất tẩy chuyên dụng.
▸ Khi giặt thảm, chăn hoặc các loại quần áo nặng khác, khuyến nghị không sử dụng chu 

trình vắt.
▸ Khi giặt đồ len, hãy chắc chắn rằng sản phẩm có thể giặt bằng máy. Kiểm tra nhãn vải.
▸ Mở hé cửa máy giữa các lần giặt để tránh có mùi khó chịu phát sinh bên trong máy.

3.2 Lời khuyên hữu ích để tiết kiệm
Một số mẹo giúp bạn tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường khi sử dụng thiết bị.
▸ Cho đồ giặt theo đúng khối lượng khuyến nghị được ghi trong bảng chương trình – điều 

này sẽ giúp bạn tiết kiệm điện và nước.
▸ Tốc độ vắt ảnh hưởng đến độ lớn tiếng ồn và độ ẩm còn lại trên quần áo: tốc độ vắt càng 

cao thì tiếng ồn càng lớn nhưng quần áo sẽ khô hơn.
▸ Các chương trình giặt dài hơn, nhiệt độ thấp hơn thường mang lại hiệu quả cao nhất trong 

việc tiết kiệm nước và điện.
▸ Quét mã QR trên nhãn năng lượng để biết thêm thông tin về mức tiêu thụ năng lượng. 

Mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể khác so với thông thông số công bố tùy thuộc vào 
điều kiện sử dụng tại địa phương.

Tối đa hóa khối lượng giặt
▸ Sử dụng khối lượng giặt tối đa được khuyến nghị để tận dụng triệt để năng lượng, nước, 

nước/bột giặt và thời gian.
 Giặt một mẻ đầy giúp tiết kiệm tới 50% năng lượng so với giặt hai nửa mẻ.

Có cần giặt sơ không?
▸ Chỉ áp dụng cho quần áo có nhiều vết bẩn!
 Để tiết kiệm nước/bột giặt, thời gian, nước và năng lượng, không nên chọn chế độ giặt sơ 

đối với quần áo chỉ bẩn nhẹ hoặc trung bình.

Có cần giặt bằng nước nóng không?
▸ Xử lý trước vết bẩn bằng chất tẩy hoặc ngâm vết bẩn khô trong nước trước khi giặt để giảm 

nhu cầu dùng chương trình giặt nước nóng. Tiết kiệm năng lượng bằng cách chọn chương 
trình giặt ở nhiệt độ thấp.

3.3 Định lượng chất giặt
Dưới đây là một số hướng dẫn ngắn gọn với mẹo và lời khuyên về việc sử dụng chất giặt
▸ Chỉ sử dụng các loại nước/bột giặt phù hợp cho máy giặt.
▸ Chọn loại nước/bột giặt theo loại vải (cotton, vải mỏng, sợi tổng hợp, len, lụa, v.v.), màu sắc, 

loại và mức độ bẩn và mức nhiệt độ giặt đã chọn.
▸ Để sử dụng đúng lượng nước/bột giặt, nước xả vải hoặc các chất phụ gia khác, hãy luôn 
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tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất: sử dụng thiết bị đúng cách với lượng nước/bột 
giặt thích hợp sẽ giúp bạn tránh lãng phí và giảm tác động đến môi trường.

Khi giặt đồ trắng có nhiều vết bẩn, chúng tôi khuyến nghị chọn chương trình vải 
cotton ở 60°C trở lên và dùng loại bột giặt thông thường (loại mạnh) có chứa 
chất tẩy trắng, các chất này có thể tẩy sạch vết bẩn rất tốt ở nhiệt độ trung bình/-
cao. Đối với các lần giặt ở nhiệt độ 40°C – 60°C, loại nước/bột giặt cần phù hợp 
với loại vải và mức độ bẩn. Các loại bột giặt thông thường thích hợp cho vải 
“trắng” hoặc vải bền màu có nhiều vết bẩn trong khi nước giặt hoặc “bột giặt bảo 
vệ màu” thích hợp cho vải màu có ít vết bẩn.

Khi giặt ở nhiệt độ dưới 40°C, chúng tôi khuyến nghị dùng nước giặt hoặc bột 
giặt có nhãn ghi rõ là phù hợp để giặt ở nhiệt độ thấp.

Khi giặt vải len hoặc lụa, chỉ sử dụng nước/bột giặt chuyên dụng cho các loại vải 
này.

▸ Dùng quá nhiều nước/bột giặt sẽ tạo ra rất nhiều bọt và làm cho chu trình giặt không diễn 
ra đúng cách. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giặt và xả.

Sử dụng chất giặt sinh thái không chứa phốt phát có thể gây ra các hiện tượng sau:
-  nước xả thải đục hơn: Hiện tượng này do hạt zeolit lơ lửng nhưng không ảnh hưởng đến 

hiệu quả xả.
-  bột trắng (zeolit) còn sót lại trên quần áo sau khi giặt: đây là hiện tượng bình thường, 

bột không thấm vào sợi vải và không làm đổi màu vải.
 Để loại bỏ zeolit, hãy chọn chương trình xả. Nên cân nhắc giảm bớt lượng bột giặt trong 

các lần giặt sau.
-  có bọt trong lần xả cuối: điều này không nhất thiết là do xả chưa sạch. Nên cân nhắc 

giảm bớt lượng nước/bột giặt trong các lần giặt sau.
-  quá nhiều bọt: Nguyên nhân thường là do chất hoạt động bề mặt anion có trong chất 

giặt khó loại bỏ khỏi quần áo.
 Trong trường hợp này, không cần xả lại để loại bỏ bọt vì sẽ không có hiệu quả.
 Chúng tôi huyến nghị chạy một chu trình giặt bảo dưỡng với chất tẩy rửa chuyên dụng 

cho máy giặt.
 Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn hoặc bạn nghi ngờ máy bị hỏng, hãy liên hệ ngay với Trung tâm 

Dịch vụ Khách hàng được Ủy quyền.
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Lưu ý
Do có sự thay đổi về mặt kỹ thuật và sự khác biệt giữa các mẫu máy, các hình minh 
họa trong các chương tiếp theo có thể khác mẫu máy của bạn.

4.1 Hình ảnh thiết bị
Mặt trước (Hình.4-1): Mặt sau (Hình.4-2)

1 Ngăn chứa nước/bột 
giặt/ nước xả vải

2 Mặt trên
3 Bảng điều khiển
4 Cửa máy giặt

5 Cửa bộ lọc
6 Chân máy điều 

chỉnh

1  Bu lông vận chuyển (T1-T7)
2  Dây nguồn
3  Ống thoát nước
4  Van cấp nước

4.2 Phụ kiện
Kiểm tra phụ kiện và tài liệu theo danh sách sau (Hình 4-3):

4-Mô tả sản phẩm

Bộ ống 
cấp nước

7 nút bịt 4 miếng mút 
tiêu âm

Sách 



1 Màn hình hiển thị 3 Các nút chọn chương trình 5 Nút “Bắt đầu/Tạm dừng”   7 Nút "Lồng trên và Lồng dưới"

2 Các nút chức năng 4 Nút khóa trẻ em 6 Nút "Nguồn" 

Lưu ý: Tín hiệu âm thanh

Có thể bật hoặc tắt tín hiệu âm thanh, nếu cần; xem chi tiết trong mục SỬ DỤNG HẰNG 
NGÀY (xem mục 7.12 trang 23).

5.1 Nút Nguồn
Bật/tắt máy bằng nút nguồn này (Hình 5-2).

5.2 Chương trình
Chọn chương trình bằng cách nhấn nút, các cài đặt mặc 
định của chương trình sẽ được hiển thị (Hình 5-3).

5.3 Màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị (Hình.5-4) cung cấp các thông tin sau:
▸ Thời gian giặt
▸ Mã lỗi và thông tin dịch vụ
▸ Cảnh báo mở cửa
▸ Hẹn giờ kết thúc
▸ Khóa trẻ em
▸ Khóa cửa máy giặt

5-Bảng điều khiển





5.5.4 Nút chức năng
• Chạm vào nút vệ sinh (Hình 5-10) để khử trùng quần áo trong quá trình giặt cho 

lồng giặt bên trái.

5.5.5 Nút chức năng
• Chạm vào nút tốc độ (Hình 5-11) để thay đổi hoặc bỏ chọn tốc độ vắt của chương 

trình cho lồng giặt dưới. Nếu không có đèn nào sáng và hiển thị “     ”, máy sẽ 
không thực hiện chu trình vắt. Tốc độ quay tối đa có thể chọn sẽ thay đổi tùy theo 
từng chương trình và chức năng này không khả dụng ở một số chương trình.

5.5.6 Nút chức năng
• Chạm vào nút I-Time (Hình 5-12) để điều chỉnh thời gian giặt của chương trình 

hiện tại cho lồng giặt bên trái. Chức năng này không khả dụng đối với một số 
chương trình.

5.5.7 Nút chức năng
• Chạm vào nút Quick Clean (Hình 5-13) để rút ngắn thời gian giặt, và nhấn lại một 

lần nữa để hủy chức năng này. Chức năng này không khả dụng đối với một số 
chương trình.

5.5.8 Nút chức năng
• Chạm vào nút Vết bẩn (Hình 5-14) để chọn các chương trình tẩy vết bẩn dựa vào 

loại vết bẩn bám trên quần áo. Chức năng này không khả dụng đối với một số 
chương trình.

5.5.9 Nút chức năng
• Chạm giữ các nút “Nước giặt”, “Nước xả” và “Nước giặt đồ lót” (Hình 5-15), tỷ lệ định 

lượng sẽ hiển thị trên màn hình. Tỷ lệ định lượng càng lớn thì lượng dùng càng 
nhiều. Tỷ lệ định lượng theo mặc định là 100%. Nên chọn tỷ lệ thấp hơn khi dùng 
nước giặt đậm đặc hoặc tạo nhiều bọt. Các loại nước/bột giặt có sẵn sẽ khác nhau 
tùy theo từng chương trình. Không thể chọn chức năng tự động định lượng cho 
cả nước giặt và nước giặt đồ lót.

 Mỗi lần sử dụng chức năng tự động định lượng, cần đảm bảo đã chọn loại nước 
giặt phù hợp. Biểu tượng hiển thị tương ứng sẽ sáng để báo hiệu đã chọn. Khi 
màn hình hiển thị “OFF” và biểu tượng biến mất nghĩa là chức năng chưa được 
chọn, còn nếu biểu tượng nhấp nháy nghĩa là lượng còn lại không đủ.

5.5.10 Nút chức năng
• Nhấn giữ nút Khóa Trẻ Em (Hình 5-16) để kích hoạt chế độ khóa trẻ em sau khi 

chương trình giặt bắt đầu. Khi chức năng này được bật, mọi thao tác hoặc chương 
trình đều không hoạt động, ngoại trừ nút nguồn. Nhấn giữ lại nút khóa trẻ em 
một lần nữa để hủy chức năng này.

5-Bảng điều khiển
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Giặt thông minh

Lồng 
trái

Lồng 
phải

Lồng 
dưới

Nhanh

Khăn

Diệt khuẩn

Đồ trẻ em

Vải cotton

WiFi

Hijab

Đồ lót
không đệm

Đồ lót ren

Đồ lót
thể thao

Vắt

Xả & Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Giặt thông minh

Nhanh

Đồ trẻ em

Tất (vớ)

Vải cotton

WiFi

Vắt

Xả & Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Giặt thông minh

Nhanh

Đồ trẻ em

Len

Lưu hương

Vải dệt may

Tất (vớ)

Vải cotton

WiFi

Vắt

Xả & Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Lồng 
phải

Lồng 
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1) *: Nước sẽ không được làm nóng.

Chỉ chọn nhiệt độ giặt 90°C khi có yêu cầu vệ sinh đặc biệt.

2) Giảm lượng nước/bột giặt vì thời gian chương trình ngắn.

3) Không dùng nước giặt thay cho dung dịch vệ sinh máy chuyên dụng.

4) Trong chương trình “Vết bẩn”, không thể chọn “i-time” và “Nhiệt độ”

5) Chương trình kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng: Mở máy và chọn chương trình Cotton, sau 
đó nhấn nút nhiệt độ chọn 60°C và nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng.

6) Phù hợp đối với quần áo có chất liệu cotton, vải lanh và chất liệu tổng hợp. Tùy theo khối 
lượng quần áo, máy giặt sẽ tự động điều chỉnh mực nước, thời gian giặt, v.v. để đạt kết quả 
giặt tốt nhất

Chương trình hiệu suất

Chọn Cotton + nhiệt độ “--” Thời gian

Lồng giặt bên trái và phải：Một giờ hai mươi tư phút Lồng giặt bên dưới：Một giờ bốn mươi sáu 
phút

6-Chương trình
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7.1 Nguồn điện
Kết nối máy giặt với nguồn điện (220 V~/50Hz; Hình 7-1). 
Vui lòng tham khảo thêm mục LẮP ĐẶT .
7.2 Kết nối nước 
▸ Trước khi kết nối, hãy kiểm tra độ sạch và độ trong của 

nguồn nước cấp.
▸ Mở vòi nước (Hình 7-2).

LƯU Ý: Độ kín nước
Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem có rò rỉ tại các khớp nối giữa vòi nước và ống cấp hay 
không bằng cách mở vòi.

7.3 Chuẩn bị đồ giặt
▸ Phân loại quần áo theo loại vải (cotton, tổng hợp, len, 

lụa, v.v.) và mức độ bẩn (Hình 7-3). Chú ý đến các nhãn 
hướng dẫn giặt trên quần áo.

▸ Tách riêng quần áo trắng và quần áo màu. Với đồ màu, 
nên giặt tay lần đầu để kiểm tra độ phai màu.

▸ Lộn sạch túi quần áo (chìa khóa, tiền xu, v.v.) và tháo bỏ 
các vật trang trí cứng (ví dụ: ghim cài).

▸ Những món đồ không có đường viền, đồ mỏng hoặc 
vải dệt mịn như rèm mỏng nên cho vào túi giặt – tốt 
nhất nên giặt tay hoặc giặt khô.

▸ Đóng khóa kéo, khóa dán và móc, đảm bảo các nút 
được may chắc chắn.

▸ Cho các món đồ nhạy cảm như đồ lót mỏng, và các vật 
nhỏ như tất, thắt lưng, áo ngực, v.v. vào túi giặt.

▸ Giũ tơi các món đồ lớn như ga trải giường, chăn phủ, v.v.
▸ Lộn trái quần jean, quần áo in hình, trang trí hoặc có 

màu đậm; giặt riêng càng tốt.

7-Sử dụng hằng ngày

THẬN TRỌNG!

Các vật dụng không phải vải, cũng như những vật nhỏ, rời hoặc có cạnh sắc nhọn có thể gây 
hư hỏng quần áo và thiết bị.

7-1 7-2

7-3
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Bảng ký hiệu chăm sóc quần áo

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 95°C, chế độ thường

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 40°C, chế độ thường

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 60°C, chế độ thường

Có thể giặt ở nhiệt độ 
lên đến 60°C, chế độ nhẹ

Có thể giặt ở nhiệt độ 
lên đến 40°C, chế độ nhẹ

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 40°C, chế độ nhẹ

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 30°C, chế độ thường

Có thể giặt ở nhiệt độ 
lên đến 30°C, chế độ nhẹ

Có thể giặt ở nhiệt độ lên 
đến 30°C, chế độ nhẹ

Giặt tay, tối đa 40°C Không được giặt  

Cho phép mọi loại chất 
tẩy

Chỉ chất tẩy oxi/không 
chứa clo

Không được tẩy 

Có thể sấy bằng máy, 
nhiệt độ bình thường 

Có thể sấy bằng máy, 
nhiệt độ thấp 

Không được sấy bằng 
máy 

Phơi trên dây Phơi trên mặt phẳng 

Là (ủi) ở nhiệt độ tối đa tới 
200°C 

Là (ủi) ở nhiệt độ thấp 
tới 110°C; không dùng 
hơi nước (ủi hơi có thể 
gây hư hỏng không thể 

Là (ủi) ở nhiệt độ trung 
bình tới 200°C 

khôi phục)Không được là (ủi)

Giặt khô bằng 
tetrachloroethylene  

Giặt khô bằng 
hydrocacbon  Không giặt khô

Giặt ướt chuyên nghiệp  Không giặt ướt chuyên 
nghiệp

7.4 Cho đồ giặt vào máy giặt
▸ Cho từng chiếc quần áo vào máy giặt.
▸ Không cho quá tải. Lưu ý giới hạn khối lượng giặt tối đa tùy theo từng chương trình! 

Nguyên tắc chung: Giữ khoảng cách 15 cm (6 inch) giữa đồ giặt và trần của lồng giặt.
▸ Đóng cửa máy cẩn thận. Đảm bảo không có món đồ nào bị kẹt ở mép cửa.

Giặt

Tẩy

Sấy

Là (ủi)

Chăm sóc vải chuyên nghiệp

7-Sử dụng hằng ngày
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Lưu hương

Vắt

Nhanh

Diệt khuẩn

Hijab

Giặt thông minh

Khăn

Xả+Vắt

Cotton

Đồ lót bằng ren

Đồ trẻ em

Đồ lót không đệm

Đồ lót thể thao

Vải dệt may

Tất (vớ)

Len

Vệ sinh lồng giặt

L = nước giặt/gel           P = bột giặt           O = Không khả dụng           — = Không khuyến nghị
√ = Khuyến nghị

— — 

— — 

— — 

— — — — 

— — — — — 

—  L — — 

— — 

— — — 

— — 

— — 

— — 

— — — — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

7.5 Chọn bột/nước giặt
▸ Hiệu quả giặt phụ thuộc vào chất lượng của bột/nước giặt được sử dụng.
▸ Chỉ sử dụng các loại bột/nước giặt được phê duyệt dùng cho máy giặt.
▸ Nếu cần, hãy chọn loại bột/nước giặt chuyên dụng cho từng loại vải, ví dụ: vải tổng hợp hoặc len.
▸ Không sử dụng các chất giặt khô như trichloroethylene hoặc các sản phẩm tương tự.

Chương trình
Phổ thông

Loại chất giặt
Màu Nhẹ Chuyên dụng Nước xả vải

Nếu sử dụng nước giặt, không nên kích hoạt chức năng hẹn giờ.
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng như sau:
▸ Bột giặt:    20°C đến 90°C* (nhiệt độ tốt nhất: 40-60°C)
▸ Chất giặt cho quần áo màu: 20°C đến 60°C (nhiệt độ tốt nhất: 30-60°C)
▸ Chất giặt cho đồ len/đồ mỏng: 20°C đến 30°C (nhiệt độ tốt nhất: 20-30°C)
*  Chỉ chọn nhiệt độ giặt 90°C khi có yêu cầu vệ sinh đặc biệt.
*  Nếu bạn chọn nhiệt độ nước từ 60°C trở lên, bạn nên sử dụng ít bột giặt hơn.
*  Tốt hơn nên sử dụng bột giặt ít bọt hoặc không tạo bọt.
*  Loại bột giặt được đề xuất trên điều khiển từ xa sẽ phụ thuộc vào chương trình được chọn 

trên ứng dụng.

7-Sử dụng hằng ngày

Hãy lựa chọn bột/nước giặt phù hợp nhất.
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8.4 Không sử dụng trong thời gian dài\
Nếu không sử dụng máy trong một thời gian dài, hãy thực 
hiện các bước sau:
1.  Rút phích cắm điện (Hình 8-5).
2.  Tắt nguồn cấp nước (Hình 8-6).
3.  Mở cửa máy để tránh ẩm mốc và mùi hôi. Luôn để cửa 

mở khi máy không sử dụng.
Trước khi sử dụng lại, hãy kiểm tra kỹ dây nguồn, ống cấp 
nước, ống xả nước. Đảm bảo tất cả được lắp đặt đúng cách 
và không bị rò rỉ.

8.5 Bộ lọc bơm
Hãy vệ sinh bộ lọc ít nhất mỗi tháng một lần và kiểm tra 
xem có các dấu hiệu sau không:
▸ Máy không xả nước.
▸ Máy không vắt.
▸ Máy phát ra tiếng ồn bất thường khi hoạt động.

1.  Tắt nguồn và rút phích cắm của máy (Hình 8-7).
2.  Đẩy và mở nắp bảo dưỡng(Hình 8-8).
3.  Chuẩn bị một khay phẳng để hứng nước thải (Hình 

8-9). vì lượng nước có thể khá nhiều.
4.  Kéo ống xả ra ngoài và giữ đầu ống cao hơn miệng 

khay (Hình 8-9).
5.  Tháo nút bịt ở đầu ống xả. (Hình 8-9).
6.  Sau khi xả hết nước, đóng lại nút bịt và đẩy trở lại bên 

trong máy (Hình 8-10).
7.  Vặn ngược chiều kim đồng hồ và tháo bộ lọc bơm ra 

(Hình 8-11).
8.  Lấy hết cặn bẩn và dị vật ra khỏi bộ lọc (Hình 8-12).

8- Vệ sinh và bảo dưỡng

CẢNH BÁO!
Nguy cơ bỏng! Nước trong bộ lọc bơm có thể rất nóng! 
Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, hãy đảm bảo 
rằng nước đã nguội hoàn toàn.

8-5 8-6

8-7 8-8

8-9 8-10

8-11 8-12
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9.  Vệ sinh kỹ lưỡng bộ lọc bơm, ví dụ: rửa dưới vòi nước 
đang chảy (Hình 8-13).

10.  Lắp lại bộ lọc một cách chắc chắn vào đúng vị trí 
(Hình 8-14).

11.  Đóng cửa bộ lọc.

THẬN TRỌNG!

▸ Phần gioăng của bộ lọc bơm phải sạch và không bị hư hỏng. Nếu nắp không được vặn 
chặt hoàn toàn, nước có thể rò rỉ ra.

▸ Bộ lọc phải được lắp đúng vị trí, nếu không có thể gây ra tình trạng rò nước.

8- Vệ sinh và bảo dưỡng
8-13 8-14
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• Giao tiếp của cảm biến gia tốc 
không bình thường

• Khởi động lại máy. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui 
lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

• Khởi động lại máy. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui 
lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

• Khởi động lại máy. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui 
lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

• Khởi động lại máy. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui 
lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

• Giao tiếp của mô-đun phân phối tự 
động không bình thường

• Giao tiếp UI-WP không bình 
thường

• Vị trí bộ chuyển mạch phân phối tự 
động (bộ phân phối) bất thường

Người dùng có thể tự khắc phục nhiều sự cố xảy ra mà không cần chuyên môn kỹ thuật. Khi xảy 
ra vấn đề, vui lòng kiểm tra tất cả các khả năng được liệt kê và thực hiện theo các hướng dẫn dưới 
đây trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ sau bán hàng. 

CẢNH BÁO!

▸ Trước khi bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
▸ Chỉ chuyên viên kỹ thuật có trình độ mới được sửa chữa thiết bị điện vì việc sửa chữa 

không đúng cách có thể gây ra hư hại nghiêm trọng.
▸ Chỉ nhà sản xuất, đại lý dịch vụ được ủy quyền hoặc người có trình độ chuyên môn 

tương đương mới được thay thế dây nguồn bị hỏng để tránh nguy cơ mất an toàn.

9.1 Mã thông tin
Các mã dưới đây chỉ có tính chất thông báo liên quan đến chu trình giặt. Không cần thực hiện 
bất kỳ thao tác nào khi các mã này xuất hiện.

Mã Thông báo
Thời gian còn lại của chu trình giặt là 1 giờ 25 phút.

Thời gian hẹn giờ còn lại là 6 giờ 30 phút.

Chức năng khóa trẻ em đang hoạt động.

Chu trình giặt đã hoàn tất. Thiết bị sẽ tự động tắt nguồn.
Cửa máy đang bị khóa do mực nước cao, nhiệt độ nước cao hoặc đang trong chu trình vắt.

9.2 Xử lý sự cố có mã hiển thị
Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

• Lỗi xả nước, nước không được xả hết 
trong vòng 6 phút.

• Lỗi khóa cửa.

• Mực nước không đạt mức yêu cầu, 
ống xả bị hút ngược.

• Lỗi mực nước bảo vệ.

• Vệ sinh bộ lọc bơm
• Kiểm tra việc lắp đặt ống xả.

• Đóng cửa máy đúng cách.

• Đảm bảo vòi nước đã mở hoàn toàn và áp 
lực nước bình thường.

• Kiểm tra lại cách lắp đặt ống cấp nước.

• Liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

9 - Xử lý sự cố
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Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng
Tải về và cài đặt ứng dụng Haismart

Dùng điện thoại quét mã QR trên trang hướng dẫn để tải về và cài đặt ứng dụng Haismart.

Đăng ký và đăng nhập

Kết nối điện thoại với Wi-Fi gia đình; mở ứng dụng Haismart, đăng ký tài khoản và đăng nhập; 
nhấn giữ nút nguồn cho đến khi màn hình hiển thị mã C9; nhấn biểu tượng “+” ở góc trên bên 
phải, chọn mô-đun Wi-Fi tương ứng với máy. Máy sẽ tự động kết nối và ghép đôi với điện thoại 
rồi kết nối lại điện thoại với Wi-Fi gia đình.
Cuối cùng, chọn chương trình Remote để sử dụng điều khiển từ xa.

Việc đăng ký chỉ cần thực hiện trong lần đầu tiên bạn sử dụng Ứng dụng. Bạn chỉ cần 
nhập tên người dùng và mật khẩu để sử dụng Ứng dụng cho những lần tiếp theo, sau 
khi đã đăng ký thành công

Chức năng của ứng dụng
Điều khiển thiết bị: Chọn chế độ chương trình, cài đặt các thông số chương trình, bắt đầu 
chương trình, tạm dừng, tắt máy từ xa, v.v.
Giao diện trạng thái: Cho phép xem trạng thái hoạt động của thiết bị theo thời gian thực. Nhận 
thông tin: Nhận nhiều thông báo khác nhau, chẳng hạn như cảnh báo lỗi

Chức năng của ỨNG DỤNG sẽ được cập nhật liên tục theo việc nâng cấp phiên bản và 
sẽ tùy thuộc vào chức năng thực tế của phiên bản tương ứng.

11-HDSD ỨNG DỤNG

Mã QR để cài đặt ứng dụng Wi-Fi
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Electrical connections and safety instructions







The height of the outlet of  the drainage
 pipe shall not exceed 0.5 meters. Do not bend the drain pipe excessively.
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m

 do not bend

Do not 
disassemble 
this pipe clamp

The height of the outlet of  the drainage pipe shall not exceed 0.5 meters. 

Do not bend the drain pipe excessively.
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WiFi

WiFi



1)*: Water is not heated up.

Choose 90°C wash temperature only for special hygienic requirements.

2) Reduce detergent amount because program duration is short.

3) Do not use detergent instead of use a special machine cleaner.

4) Under the �stain� program, �i-time �and �temp.� cannot be selected.

5)  

6) 

Suitable for cotton, linen and synthetic fabric clothes. According to the weight of the clothes, the

washing machine automatically sets the water volume, washing time, etc. To achieve the best

washing results

Energy Consumption Testing Program:

Cotton + temperature selection "--"

Duration：
Left drum and right drum：One hour and twenty-four minutes

Lower drum：One hour and  forty-six minutes
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Quick

Smart Wash

Hygiene

Baby Care

Towel

Cotton

Hijab

Unlined Underwear

Lacd Underwear

Sports Underwear

Spin

Wool

Rinse+Spin

Socks

Textile

Scent+

Drum Clean

Not recommendedUnavailable

� � 

� � 

� � 

� � � � 

� � � � � 

�    L � � 

� � 

� � � 

� � 
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� � 
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If you use laundry detergent, laundry pods or laundry sheets, please 

put them in the washing drum first or dissolve and dilute them and 

then pour them into the washing drum before adding the clothes to 

avoid damaging the clothes.

It is strictly prohibited to put laundry powder, laundry pods or laundry 

sheets into the laundry liquid inlet to avoid damaging the washing 

machine.

It is not recommended to use laundry sheets with base fabric to avoid 

clogging the drainage device.

4.    The addition of detergent should not exceed the 

         "MAX "line.
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press and hold "Reservation" + "Fabric Softener"

for 3 seconds on the left drum or "Speed" + "Fabric Softener" for 3 seconds on the right 

drum. The buzzer will turn off.                                                            Repeat the above operation again

 and the buzzer will turn on.

Start/Pause
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The communication of the

 acceleration sensor is abnormal

Restart the machine. If the problem still

persists, please contact after-sales service.

Restart the machine. If the problem still

persists, please contact after-sales service.

Restart the machine. If the problem still

persists, please contact after-sales service.

Restart the machine. If the problem still

persists, please contact after-sales service.

The communication of the automatic 

delivery module is abnormal

UI-WP communication anomaly

The automatic dispensing switcher 

(distributor) has an abnormal location

9

9
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A

B

lower
Use a tool to

 open the left and right side hole covers (B)

 of the machine body.  Pull the corresponding

 

  

 drawstring of the machine door downuntil a 

slight sound is heard. Then, the door of the 

left upperdrum or the right upper drum can 

be opened.
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App Instructions

Download and Install Haismart APP

Registration and L

Scan the instruction page QR code with your mobile phone to download arad install Haismart 

APP client.

ogin

press and hold the power button until C9 appears on the washing machirinterf

Connect to the home Wi-Fi, open the Haismart APP, register anaccount andlogin

ace. click

the "+symbolin the upper right corner, select the WiFi module correspording to the wa

shing machine, the washing machine automatically associates with the moobile phone to

complete the binding, then reconnect the phone to your home Wi-Fi, Finally select the 

rogram to operate remotely.

have to enter the user name and passward to use the APP whensuccessfully regi

stered

Function of APP

Equipment control: Select programme mode, set programmeparameters, start programme

 mode,pause, shutdown, etc.

Status View: View the running status of the device in real time.

Information reception: Receiving various prompts such as fault alarmetc

The APP function will be updated continuously with the upgrade of the version

which is subject to the actual function of the corresponding versiion.

11-APP Instructions

WiFi

QR Code for Wi-Fi application installation




